Nhóm Ngữ văn 8

NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID -19 MÔN NGỮ VĂN 8

BÀI TẬP VỀ CÂU NGHI VẤN, CÂU CẦU KHIẾN

NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Trình bày đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến ( Các em chú ý phần ghi nhớ SGK) 

     -  Chức năng chính của câu nghi vấn: Dùng để hỏi; Câu cầu khiến: dùng để yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo…( Các em chú ý phần ghi nhớ SGK) 

LUYỆN TẬP

I. Trắc nghiệm:

1. Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn?


A. Có các từ nghi vấn.


B. Có từ “ hay” nối các vế có quan hệ lựa chọn.


C. Khi viết, ở cuối câu có dấu chấm hỏi.


D. Gồm cả 3 ý trên.

2. Dòng nào nói lên chức năng chính của câu nghi vấn?


A.Dùng để yêu cầu.                          C. Dùng để bộc lộ cảm xúc.


B. Dùng để hỏi.                                 D. Dùng để kể lại sự việc.

3. Từ nghi vấn nào ở cột A phù hợp với nội dung nghi vấn ở cột B.


A.                                                       B.


1. Tại sao                                            a. Địa điểm 


2. Bao giờ                                           b. Nguyên nhân


3. Bao nhiêu                                       c. Thời gian


4. Ai                                                   d. Số lượng 


5. Ở đâu                                              e. Người

4. Ngoài chức năng chính là dùng để hỏi, câu nghi vấn còn dùng để làm gì?


A. Để cầu khiến                              
 C. Để biểu lộ tình cảm, cảm xúc


B. Để khẳng định hoặc phủ định     
 D. Cả A,B,C đều đúng

5. Những câu nghi vấn dưới đây được dùng để làm gì?


a. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?


A. Phủ định                                           C. Hỏi 


B. Đe doạ                                              D. Biểu lộ tình cảm, cảm xúc


b. Sao không vào tôi chơi?


A. Hỏi                                                    C. Phủ định


B. Cầu khiến                                          D. Đe doạ

6. Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu cầu khiến?


A. Sử dụng từ cầu khiến


B. Sử dụng ngữ điệu cầu khiến 


C. Thường kết thúc câu bằng dấu chấm than 


D. Gồm cả A,B,C

7. Các chức năng tiêu biểu của câu cầu khiến là gì?


A. Dùng để ra lệnh hoặc sai khiến


B. Dùng để yêu cầu hoặc đề nghị 


C. Dùng để van xin hoặc khuyên bảo 


D. Cả A,B,C đều đúng

8. Trong những câu nghi vấn sau, câu nào dùng để cầu khiến?


A. Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không?


B. Người thuê viết nay đâu?


C. Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội?


D. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không?

9. Những câu cầu khiến dưới đây dùng để làm gì?

a. Đừng vội vã thế cháu ơi, đến trường lúc nào cũng vẫn còn là sớm!


A.Khuyên bảo


              C. Yêu cầu 


B.Ra lệnh 



  D. Đề nghị 

b. Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu.


A.Đề nghị  



  C. Khuyên bảo


B. Yêu cầu 



  D. Sai khiến

c. Các cậu ơi, hãy chịu khó đợi một chút!


A. Đề nghị 



  C. Van xin


B. Sai khiến 


 
  D. Ra lệnh 


II. Câu hỏi và bài tập 


   1. Tìm câu nghi vấn trong các câu dưới đây, chỉ ra các đặc điểm hình thức của các câu nghi vấn đó và cho biết chúng được dùng với mục đích gì:


a. Thằng kia, Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! 






                (Ngô Tất tố)

b. Tôi quắc mắt:


- Sợ gì? [....] Mày bảo tao còn còn biết sợ ai hơn tao nữa! 

                                                                                         (Tô Hoài) 


c. Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này ! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? 

                                                                                                           (Tô Hoài)


d. 
Cháu nằm trên lúa 



Tay nắm chặt bông



Lúa thơm mùi sữa 



Hồn bay giữa đồng...



Lượm ơi, còn không?  (Tố Hữu)

e. 
Thân gầy guộc, lá mong manh 


      Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi? 

                                                                                       (Nguyễn Duy)


g. - Nói đùa thế, chứ ông giáo để cho khi khác ...

  - Việc gì còn phải chờ khi khác?...Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây! Tôi làm nhanh lắm...









       (Nam Cao)


h. Cả đàn bò giao cho thằng bé người không ra người ngợm không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? 









        (Sọ Dừa)


i. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay đầu đi đó, con ạ! 



                                                                (Em bé thông minh)


k. Nhà vua ngắm nhìn mặt biển, rồi nói:

- Biển này sao không có cá nhỉ? 









      (Cây bút thần)


l. Đồ ngốc! sao lại không bắt con cá đền cái gì? Đòi một cái máng cho lợn ăn không được à? 






                         (Ông lão đánh cá và con cá vàng)

     2. Hãy đặt các câu nghi vấn nhằm các mục đích sau (mỗi mục đích một câu): 


a. Nhờ bạn đèo về nhà 


b. Mượn bạn một cái bút 


c. Bộc lộ cảm xúc trước một bức tranh đẹp


d. Thường dùng để chào. Đặt một tình huống cụ thể để sử dụng một trong số những câu đó 

     3. Tìm câu cầu khiến trong các câu dưới đây và chỉ ra những dấu hiệu hình thức của câu cầu khiến đó:


a. Đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa!


b. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu, con ạ!


c. Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!

            d. Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo mười vò rượu tăm đem sang đây.


e. Cho gió to thêm một tí! Cho gió to thêm một tí!


g. Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

4. Giải thích tại sao các câu cầu khiến dưới đây có chủ ngữ. Nếu bỏ chủ ngữ đi thì có được không?


a. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói:

  - Mẹ ra mời sứ giả vào đây.


b. Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.
5. Chỉ ra sự khác nhau về hình thức cầu khiến và sự thay đổi quan hệ giữa người nói và người nghe trong các câu sau:


a. Lão đi tìm con cá vàng và bảo nó tao không muốn làm một bà phu nhân nữa, tao muốn làm nữ hoàng kia.

 
b. Mày hãy đi tìm con cá, bảo nó tao không muốnlàm nữ hoàng, tao muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển, để con cá vàng hầu hạ tao  và làm theo ý muốn của tao.
. 6. Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu  câu cầu khiến.

Tham khảo đoạn văn sau: 


Khi bạn đang ngồi, nếu không ngả người về phía trước hay cho chân vào gầm ghế, bạn có đứng được không? Chắc  bạn sẽ trả lời: “Khó gì, ai chả làm được!” Vậy thì bạn hãy thử làm xem. Nào, một! Hai! Ba!... Ô kìa! Sao thế? Không đứng dậy được à? Đúng vậy đấy! Dù dùng hết sức bình sinh bạn cũng không thể nào đứng dậy được đâu. Bạn đã bị lệch trọng tâm. Nếu hiểu về trọng tâm, bạn sẽ biết tại sao khi đứng dậy bạn buộc phải co chân hoặc rướn người về phía trước.
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